  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

               QUẬN TÂN BÌNH                                      NĂM HỌC 2016 - 2017

[image: image1.wmf]133

:

245

æö

ç÷

èø

-

+

                                                                              MÔN TOÁN - LỚP 7

                                                                             Thời gian làm bài: 90 phút 

                                                                                (Không kể thời gian phát đề)
Bài 1:  Thực hiện  phép tính: (2.25đ)     
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Bài 2:  Tìm x biết:   (2.25đ)    
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Bài 3: 1) Tìm x, y  biết: 
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          2) Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo công thức: y = kx. Vẽ lại bảng sau rồi điền các số thích hợp vào ô trống:     (0.75đ)                                                                                  

	x
	-2
	-5
	3
	

	y
	10
	
	
	-30


Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC. Vẽ AH vuông góc với cạnh BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HD = HA. 

   1) Chứng minh: (HCD  = (HCA.   (1đ)

   2) Chứng minh: BD ( DC.  (0.75đ)  

   3) Qua điểm A vẽ đường thẳng song với cạnh BC, qua điểm C vẽ đường thẳng song song với cạnh AB, hai đường thẳng này cắt nhau tại E. Chứng minh: AE = BC.  (0.75đ)

   4) Gọi M là trung điểm cạnh HC, qua M vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh HC cắt cạnh DC tại I. Từ H vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh AB tại K. Chứng minh ba điểm K, H, I thẳng hàng.  (0.5đ) 

Bài 5: Anh Hiệp và anh Sơn cùng góp vốn kinh doanh. Anh Hiệp góp 30 triệu đồng, anh Sơn góp 50 triệu đồng. Biết số tiền lãi được chia tỉ lệ với số vốn đã góp. Sau một thời gian kinh doanh, lãi thu được 16 triệu đồng. Hãy tính số tiền lãi của mỗi anh nhận được bao nhiêu ? (1đ)
Hết
HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN MÔN TOÁN - LỚP 7
Bài 1:  Thực hiện phép tính: (2.25đ)     
     1)   
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  (0.75đ)
Bài 2:  Tìm x biết:   (2.25đ)    
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Bài 3: 1) Tìm x, y  biết: 
[image: image25.wmf]53

xy

=

 và  
[image: image26.wmf]26

xy

-=

        (0.75đ)   
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  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:   
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  Vậy   
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     (0.75đ)   
          2) Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo công thức: y = kx. Vẽ lại bảng sau rồi điền các số thích hợp vào ô trống:     (0.75đ)                                                                                  

	x
	-2
	-5
	3
	6

	y
	10
	25
	-15
	-30


                                  ( Mỗi ô đúng 0.25đ)
Bài 4:
1)  Chứng minh được: (HCD  = (HCA (c-g-c)    (1đ)                                                                                              2)  Chứng minh được: (BDC  = (BAC (c-g-c)   (0.5đ)
  (    ……….    

  (    BD ( DC   (0.25đ)  
3)  Chứng minh: ( ACE = ( CAB (g-c-g) (0.5đ)
  (       AE = BC   (0.25đ)                                                                                      

4)  Chứng minh ( MIC = ( MIH (c-g-c)
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        Mà hai góc này ở vị trí so le trong 

        (  HI // AC (1)
       Ta có: 

             H K (  AB (gt)

             AC ( AB ((ABC vuông tại A)

        (  HK // AC (2)

        Từ (1) và (2) (  Ba điểm K, H, I thẳng hàng.   (0.5đ)    
Bài 5: Anh Hiệp và anh Sơn cùng góp vốn kinh doanh. Anh Hiệp góp 30 triệu đồng, anh Sơn góp 50 triệu đồng. Biết số tiền lãi được chia tỉ lệ với số vốn đã góp. Sau một thời gian kinh doanh, lãi thu được 16 triệu đồng. Hãy tính số tiền lãi của mỗi anh nhận được bao nhiêu ? (1đ)

Gọi a, b lần lượt là số tiền lãi của anh Hiệp và anh Sơn. (triệu đồng) (a > 0; b > 0) 

Theo đề bài ta có: 
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Vậy  Số tiền lãi anh Hiệp là 6 triệu đồng, số tiền lãi anh Sơn là 10 triệu đồng  (1đ)   

ĐỀ CHÍNH THỨC








_1543583637.unknown

_1543583982.unknown

_1543584922.unknown

_1543585010.unknown

_1543585075.unknown

_1543585272.unknown

_1543585297.unknown

_1543585035.unknown

_1543584980.unknown

_1543584010.unknown

_1543584326.unknown

_1543584000.unknown

_1543583909.unknown

_1543583958.unknown

_1543583973.unknown

_1543583935.unknown

_1543583738.unknown

_1543583815.unknown

_1543583689.unknown

_1543582559.unknown

_1543583149.unknown

_1543583606.unknown

_1543583626.unknown

_1543583432.unknown

_1543582911.unknown

_1543583136.unknown

_1543582697.unknown

_1542376692.unknown

_1542377336.unknown

_1542376979.unknown

_1542376916.unknown

_1542266095.unknown

_1542267820.unknown

_1542376420.unknown

_1542267748.unknown

_1479242973.unknown

_1537901592.unknown

_1479242956.unknown

_1479240904.unknown

